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VIỆT NAM THỰC THI CÔNG róc 
CỦA LIÊN HỢP QUỐC VÉ CHÓNG THAM NHŨNG -

KẾT QUẢ VÀ NHÚNG VẮN ĐÉ ĐẶT RA
LÊ MINH KHÁI*

* ủy viên Trung ương Đàng, Tồng Thanh tra 
Chính phù

Khi tham nhũng đang trở thành một thách thức mang tỉnh toàn cầu, 
việc Việt Nam tham gia Công ước của Liên hợp quốc về chổng tham nhũng 
là chủ trương đúng đần, khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà 
nước ta trong công tác phòng, chống tham nhũng. Qua chặng đường hơn 
ĩ0 năm, việc đảnh giá toàn diện về kết quả đạt được và những vấn đề còn 
tồn tại trong thực thi Công ước là rất cần thiết, tạo cơ sở đề xuất những giải 
pháp phù hợp đê việc thực thi Công ước không chi dừng lại ở cam kết, mà 
còn thìêt thực góp phân nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham 
nhũng của nước ta trong thời gian tới.

CONG ước của Liên hợp quốc về 
chống tham nhũng (gọi tắt là Công 
ước) là văn kiện quốc tế đầu tiên có 
hiệu lực đối với các thành viên ở phạm vi 

toàn câu trong lĩnh vực phòng, chống tham 
nhũng, Công ước có hiệu lực ke từ ngày 
14-12-2005. Nội dung của Công ước bao 
gôm 8 chương, 71 điều quy định về các biện 
pháp mang tính phòng ngừa và xừ phạt, hợp 
tác quôc tế và thu hồi tài sản tham nhũng 
nhằm tạo ra một khuôn khồ pháp lý toàn 
diện thúc đây công cuộc đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng ở tất cả các thành viên. 
Việc đàm phán, ký kết và thông qua Công 
ước khăng định quyết tâm và sự đồng thuận 
cao vê sự cần thiểt phải có những nồ lực 
chung nhằm giải quyết thách thức do tham 
nhũng gây ra đối với tất cả các quốc gia. 
Tính đến ngày 6-2-2020, Công ước đã có 
187 thành viên, trong đó có 181 quổc gia 
là thành viên cùa Liên hợp quốc (trên tồng 

sô 193 quôc gia là thành viên của Liên hợp 
quôc). Công ước đang ngày càng trở thành 
một trong các điều ước quốc tế phổ cập khi 
được dẫn chiêu trong nhiều điều ước quốc 
tê song phương và đa phương, đặc biệt là 
trong những cam kết về chống tham nhũng 
trong các hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới.

Nãm bat được xu thế tất yếu phải thúc 
đây hợp tác quốc tế trong phòng, chống 
tham nhũng, Đảng và Nhà nước ta sớm 
có chủ trương giao Thanh tra Chính phủ 
làm đâu mối chủ trì, phổi hợp với các bộ, 
ngành, cơ quan có liên quan tham gia vào 
quá trình xây dựng, đàm phán, ký kết Công 
ước. Từ ngày 9 đến ngày 11-12-2003, thừa 
ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Tồng 
Thanh tra Chính phủ đẫ dần đầu đoàn công 
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tác của Việt Nam tham gia Lề ký Công ước 
tại Mê-rì-đa, Mồ-hi-cô. Tiêp đó, sau thời 
gian chuẩn bị kỳ lường, ngày 30-6-2009, 
Chủ tịch nước kỷ Quyết định số 950/2009/ 
QĐ-CTN, “Ké việc phê chuân Công ước 
của Liên hợp quốc về chống tham nhũng ”(l), 
theo đó, Việt Nam chính thức trở thành 
thành viên của Công ước kê từ ngày 19-8- 
2009. Trong quá trình chuẩn bị phê chuẩn 
Công ước, Việt Nam đã rà soát, phân tích, 
đánh giá và đưa ra các kế hoạch cụ thê ve 
hoàn thiện thề chế cho phù hợp với các yêu 
cầu của Công ước; đồng thời, xây dựng kế 
hoạch thực hiện Các cam kết và nâng cao 
mức độ tuân thủ các quy định của Công 
ước<2). Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phù 
cũng chủ trì, phổi hợp với các cơ quan, to 
chức có liên quan: tổ chức nhiều hoạt động 
tuyên truyền nhằrp nâng cao nhận thức về 
Công ước và chuâh bị năng lực cho đội ngũ 
chuyên gia, công chức tham gia các hoạt 
động trong khuôn khổ của Công ước.

(1) Trong đó, Việt Nam phê chuân, đông thời bào 
ỉưu khoán 2, Điêu 66 của Công ước (vê phương thức 
giải quyết tranh chấp trong giãi thích và áp dụng Công 
ước giữa các thành viên) và tuyên bố không bị ràng 
buộc bời quy định về hình sự hóa hành vi làm giàu bất 
hợp pháp (Điều 20) và quy định về trách nhiệm hình sự 
cùa pháp nhân (Điều 26); không áp dụng trực tiếp các 
quy định cùa Công ước và không coi Công ưức là cơ sơ 
pháp lý trực tiếp về dẫn độ

(2) Quyết định sổ 445/QĐ-TTg, ngày 7-4-2010, cùa 
Thù tướng Chính phù, "Ve việc phê duyệt Kế hoạch thực 
hiện Cóng ước của Liên hợp quỏc vê chỏng tham nhũng "

(3) Các nghĩa vụ đối với thành viên cũng được thể 
hiện trong Kế hoạch thực hiện Công ước cùa Liên hợp 
quốc về chống tham nhũng, ban hành kèm theo Quyết 
định số 445/QĐ-TTg, ngày 7-4-2010, của Thú tướng 
Chính phú

(4) Điều 65 cùa Công ước quy định: Các thành viên 
sẽ tiến hành các biện pháp cần thiết, kể cá các biện pháp 
lập pháp và hành chính, phù hợp với các nguyên tắc cơ 
ban của pháp luật quốc gia mình, đê thi hành các nghĩa 
vụ theo Công ước. Mồi thành viên có thè áp dụng các 
biện pháp chặt chè và nghiêm khăc hơn so với các biện 
pháp được quy định trong Công ước này nhăm phòng, 
chong tham nhũng

Việc là thành vỉên chính thức của Công 
ước đặt ra yêu cầu đối với các thành viên1 2 (3) 4, 
trong đó có Việt Nam, về thực hiện các nghĩa 
vụ phát sinh, như việc xây dựng, hoàn thiện 
hệ thông thê chê phù hợp với các yêu cầu 
của Công ước<4) (nậng cao mức độ tuân thủ, 
đặc biệt là đối với ọác yêu câu mang tính băt 
buộc); nâng cao nhận thức, trao đồi, cung 
cấp thông tin, cũng như tham gia các hoạt 
động hợp tác trong khuôn khổ của Công 
ước, trên cơ sở phù hợp với các nguyên tắc 
cơ bản của pháp luặt quốc gia; tham gia cơ 
che đánh giá việc thực thi Công ước (bao 
gồm tự đánh giá và đánh giá đối với thành 
viên khác). Trong tậhời gian qua, Việt Nam 
đã thực hiện tổt cáci nghĩa vụ của thành viên 
Công ước; tuy nhiên, quá trình thực hiện 
cũng đặt ra một sơ vấn đề cần được phân 
tích, dánh giá đế từ đó đề ra các giải pháp 
tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện.

Những kết quả đạt được trong thực 
hiện Công ước

Thứ nhât, đây mạnh công tác xây dựng và 
hoàn thiện chỉnh sảch, pháp luật.

Sau hơn 10 năm tham gia Công ước, Việt 
Nam đã đạt được những kết quả tích cực trong 
hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, 
chông tham nhũng theo hướng nâng cao mức 
độ tuân thủ các yêu cầu của Công ước, đặc 
biệt là các yêu cầu bắt buộc. Có thể thấy, 
việc hoàn thiện chính sách, pháp luật được 
chú trọng một cách toàn diện ở cả khía cạnh 
phòng ngừa và phát hiện, xử lý tham nhũng. 
Kết quả noi bật cần phải ke đến là việc Quốc 
hội thông qua Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 
đổi, bo sung năm 20Ỉ7), ừong đó quy định là 
tội phạm đối với hành vi tham nhũng trong 
doanh nghiệp, tô chức ở khu vực ngoài nhà 
nước (bao gồm: tham ô, nhận hổi lộ, môi giới 
hối lộ và đưa hối lộ); quy định là tội phạm đối 
với hành vi đưa hối lộ cho công chức nước 
ngoài, công chức cùa các tô chức công quốc 
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tế; đồng thời, quy định trách nhiệm hình sự 
cùa pháp nhân làm căn cứ xừ lý trong các 
trường hợp pháp nhân phạm tội nói chung(5) 6.

(5) Mặc dù, theo quy định cùa Bộ luật Hinh sự năm 
2015 (sữa đôi. bô sung năm 2017), trách nhiệm hình sự 
cùa pháp nhân chưa áp dụng đổi với nhóm tội phạm về 
tham nhũng và tội phạm về chức vụ

(6) Việt Nam đã triển khai 2 cuộc đảnh giá việc thực 
thi Công ước trong 2 chu trình đánh giá tương ứng, đối 
với Chương III về Hình sự hóa và thực thi pháp luật, 
Chưong IV về Hợp tác quốc tế (chu trình đánh giá đầu 
tiên vào nãm 2010-2011); đổi với Chương II về Các biện 
pháp phòng ngừa và Chương V về Thu hồi tài sản (chu 
trình đánh giá thứ hai vào nãm 2017 - 2018). Qua đó, đã 
đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao mức độ tuân 
thú cùa Việt Nam đôi với các yêu cẩu cùa Công ước

(7) Theo quy định tại Điều 64 cùa Công ước, Ban 
Thư ký Công ước là bộ máy giúp việc cho Hội nghị các 
quốc gia thành viên và các quốc gia thành viên trong 
quá trình thực thi Công ước; thực hiện chức năng hợp 
tác, điều phối với các tồ chức quốc tế và khu vực

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 
cũng thê hiện quyêt tâm mạnh mẽ của Đảng 
và Nhà nước ta trong đấu tranh phòng, chống 
tham nhũng và the hiện cam kết của Việt Nam 
trong việc nâng cao mức độ tuân thủ Công ước 
khi có những bước tiến đáng kê trong hoàn 
thiện the che về phòng, chống tham nhùng. 
Luật đưa ra hàng loạt biện pháp mới dựa trên 
những kêt quả đánh giá việc thực thi Công 
ước của Việt Nam trong thời gian qua<6>, như 
mở rộng chủ thê là người có chức vụ, quyền 
hạn, kèm theo các hành vi tham nhũng trong 
doanh nghiệp, tô chức ở khu vực ngoài nhà 
nước (hành vi tham ô, nhận hôi lộ, đưa hối 
lộ và môi giới hối lộ), đê từ đó quy đinh các 
cơ chế, biện pháp phòng, chống tham nhũng 
cho phù hợp, hiệu quả; tăng cường các biện 
pháp phòng ngừa theo yêu cầu của Công ước, 
như thực hiện công khai, minh bạch trong 
hoạt động công vụ; thực hiện trách nhiệm giải 
trình, kiêm soát xung đột lợi ích kết hợp với 
cơ chế chủ động kiểm soát chặt chẽ tài sản, 
thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; bô 
sung các biện pháp xử lý vi phạm pháp luật.

Cùng với các đạo luật quan trọng nói trên, 
Việt Nam cũng đang từng bước hoàn thiện 
hệ thống pháp luật theo hướng nâng cao mức 
độ tương thích và tuân thủ nhiều yêu cầu 
của Công ước về phòng ngừa, thực thi pháp 
luật, thu hồi tài sản và hợp tác quốc tế, như 
Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật 
Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 
2019), Luật Thi hành án hình sự năm 2019, 
Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Chứng 
khoán năm 2019, Luật Kiếm toán nhà nước 
năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019), Luật 
Tố cáo năm 2018, Bộ luật Tổ tụng Hình sự 
năm 2015 (sửa đôi, bố sung năm 2017), Luật 
Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật Đầu tư 
năm 2014, Luật Đấu thầu năm 2013, Luật

Phòng, chông rửa tiền năm 2012 và nhiêu 
văn bản quy phạm pháp luật khác. Qua đánh 
giá chung cho thấy, việc sửa đồi, bồ sung các 
đạo luật quan trọng nói trên đều giúp tăng 
cường sự công khai, minh bạch trong hoạt 
động công vụ; quản lý, sử dụng có hiệu quà 
tài chính công, tài sản công; phát huy sự tham 
gia tích cực của người dân và xã hội trong 
giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, 
cũng như nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý 
hành vi vi phạm pháp luật nói chung và hành 
vi tham nhũng nói riêng.

Thứ hai, nâng cao nhận thức, tang cường 
trao đôi, chia sẻ, cung cấp thông tin và tham 
gia các hoạt động chung trong khuôn khô của 
Công ước.

Thời gian qua, Việt Nam đà thực hiện 
nhiêu hoạt động nhằm nâng cao nhận thức 
cho cán bộ, công chức, viên chức và doanh 
nghiệp, người dân về Công ước (bao gồm cả 
thông tin về kết quả rà soát, đánh giá mức 
độ tương thích và tuân thủ của pháp luật Việt 
Nam); đồng thời, trao đổi, chia sẻ, cung cấp 
thông tin về chính sách, pháp luật và thực thi 
pháp luật về phòng, chổng tham nhũng của 
Việt Nam cho Ban Thư ký Công ước(7) và các 
thành viên tại các phiên họp chính thức.
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Ở phạm vì trong nước, Việt Nam đâ xuất 
bản nhiều ân phâm và tô chức nhiều cuộc 
hội thảo, hội nghị, các sự kiện truyền thông 
đế giới thiệu về nội dung của Công ước và 
kết quả đánh giá mức độ tương thích, tuân 
thủ của pháp luật Việt Nam. Trong quá trình 
đánh giá việc thực thi Công ước, chúng ta 
còn tô chức lây ý kiến rộng rài cùa đại diện 
các bộ, ngành, cơ quan có liên quan và các 
tô chức, đặc biệt là các tô chức quốc tế về kết 
quả tự đánh giá nhằm chia sẻ thông tin, phát 
huy sự tham gia tích cực của các bên có liên 
quan. Ket quả đánh giá trong chu trình đánh 
giá đầu tiên cũng được thông tin rộng rẫì tới 
các cơ quan nhà nước và toàn xã hội để tạo 
sự thống nhất về nhận thức và hành động 
trong phòng, chống tham nhùng. Trong quá 
trình sửa đổi Bộ luật Hình sự và Luật Phòng, 
chống tham nhũng, các yêu cầu của Công 
ước, đặc biệt là yỗu cầu vê nội luật hóa và 
thực thi pháp luật đà được nêu ra, thảo luận 
kỳ lưỡng và được coi là một trong nhừng ưu 
tiên hoàn thiện pháp luật.

Ở phạm vi nước! ngoài, Việt Nam đã tham 
gia hầu hết các hoạt động trong khuôn khô 
thực thi Công ước, bao gồm Hội nghị các 
thành viên (CoSP) ýà cuộc họp của các nhóm 
công tác (Nhóm công tác về phòng ngừa; 
Nhóm công tác về đánh giá; Nhóm công tác về 
hợp tác quốc tế và Nhóm công tác về thu hồi 
tài sản). Việt Nam đã thể hiện quan diêm và có 
đóng góp hiệu quả vào những nỗ lực chung về 
phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là chia sẻ 
kinh nghiệm về hoài thiện chính sách, pháp 
luật và các biện pháp nâng cao nhận thức của 
người dân, xă hội trong phòng, chổng tham 
nhũng. Trong giai đoạn 2010-2015, Việt Nam 
cũng chia sẻ kinh nghiệm về tô chức xây dựng 
Báo cáo tự đánh giá quốc gia với các nước* 8'. 
Tại các kỳ họp CoSP, Việt Nam luôn the hiện 
thái độ chủ động khi'xem xét đồng báo trợ đề 
xuất của các thành viên khác về việc xây dựng 
và thông qua các nghị quyết chuyên đề cùa

(8) Việt Nam đã cừ chuyên gia hướng dẫn 
Cam-pu-chia lồ chức tự đánh giá việc thực thi Công ước 
trong chu trinh đánh giá đầu tiên

(9) Cơ chế đánh giá việc thực thi Còng ước được 
CoSP thông qua tại Kỳ họp thứ 3 diễn ra tại Đô-ha. Ca-ta 
vào tháng 12-2009. Theo đó, quá trình đánh giá việc 
thực thi Công ước đối với thành viên sê được chia thành 
2 chu trinh; chu trình đánh giá đầu tiên dự kiến diễn ra 
từ năm 2010 đên năm 2015 và chu trinh đánh giá thứ hai 
diễn ra từ năm 2016 đên năm 2020. Trong tham gia đánh 
giá, 1 quốc gia trong khu vực và 1 quốc gia ngoài khu 
vực cùa quôc gia được đánh giá sè được lựa chọn đê cứ 
chuyên gia tiên hành đánh giá

CoSP, như về thúc đẩy các biện pháp phòng 
ngừa tham nhũng; tâng cường hợp tác, chia sẻ 
thông tin về phòng, chổng tham nhũng trong 
khuôn khô Công ước...

Thứ ba, tham gia cơ chế đảnh giá việc 
thực thì Công ước.

Cơ chê tự đánh giá (thành viên tự đánh 
giá tình hình thực thi Công ước của mình) và 
đánh giá (thành viên tham gia đánh giá tình 
hình thực thi Công ước cùa thành viên khảc) 
được nhìn nhận là một trong nhừng cơ chế 
đánh giá tiến bộ nhất trong khuôn khổ hợp 
tác đa phương. Một mặt, cơ chế này giúp các 
thành viên tự nhận diện về mức độ tuân thủ 
Công ước ở cả khía cạnh quy định và thực 
thi, kết quả đạt được, khó khăn, thách thức 
và nhu cầu hồ trợ kỳ thuật. Mặt khác, cơ chế 
này cũng giúp chia sẻ kinh nghiệm, thúc đây 
trao đôi, đôi thoại và học tập lan nhau giữa 
các thành viên về việc thực thi Công ước8 (9). 
Hơn 10 năm qua, Việt Nam đã tham gia cơ 
chê này rât tích cực, có hiệu quá, từng bước 
khăng định vị the và sự đóng góp chủ động 
cùa mình trong cơ chế hợp tác quan trọng này.

Với tư cách là quốc gia được đánh giá, 
trong cả hai lần thực hiện, Việt Nam đều 
được Ban Thư ký Công ước và các chuyên 
gia nước ngoài ghi nhận về quá trình triển 
khai nghiêm túc, thăng thắn, trách nhiệm, 
đặc biệt là việc chuẩn bị báo cáo tự đánh 
giá và tô chức các hoạt động đánh giá thực 
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địa. Hiện tại, các hoạt động đánh giá việc 
thực thi Công ước đôi với Việt Nam trong 
chu trình đánh giá thứ hai chuân bị kết 
thúc. Riêng trong chu trình đánh giá đầu 
tiên, Việt Nam là một trong những quốc gia 
hoàn thành sớm nhất việc chuân bị báo cáo 
tự đánh giá và hoàn tất các hoạt động đánh 
giá. Bản tóm tắt và bản đầy đủ của Báo cáo 
đánh giá quốc gia vê việc thực thi Công ước 
của Việt Nam đã được đãng tải toàn văn 
trên Công thông tin điện từ của Văn phòng 
Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm 
(ƯNODC)(i0) 11. Đồng thời, kết quả đánh giá 
trong chu trình đánh giá đầu tiên (giai đoạn 
2010 - 2012) là thông tin quan trọng đối với 
Thanh tra Chính phủ và các cơ quan có liên 
quan của Việt Nam trong quá trình sửa đồi 
toàn diện đê ban hành Bộ luật Hình sự năm 
2015 (sửa đổi, bô sung năm 2017) và Luật 
Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

(10) Xem: https://www.unodc.org/documents/trea- 
lies/UNCA C/CoiưiỉryVisiĩFinalRepof-ts/

(11) Theo quy định tại khoán 2, Điều 65 cùa Công 
ưóc, đây là nhùng chuân mực toi thiêu đê căn cứ vào đó, 
quốc gia thành viên có thề quy định nghiêm khắc hoặc 
chặt chẽ hon

Với tư cách là quốc gìa đi đánh giá, hơn 10 
năm qua, Việt Nam là một trong các quốc gia 
thành viên rất tích cực cử các chuyên gia của 
Chính phủ tham gia đánh giá đối với quốc 
gia khác. Trong chu trình đánh giá đầu tiên, 
Việt Nam đã hai lần tham gia đánh giá đối 
với Cộng hòa Áo (năm 2011) và Trung Quốc 
(năm 2015); trong chu trình đánh giả thứ hai, 
Việt Nam tham gia đánh giá đối với Quốc 
đảo Xô-lô-mỏn (năm 2017) và đang chuẩn bị 
đánh giá đối với Cộng hòa Áo (năm 2020). 
Các chuyên gia cùa Chính phủ Việt Nam đã 
khẳng định được năng lực chuyên môn và 
kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, đặc biệt là 
trong lần đánh giá Trung Quốc, khi mà các 
chuyên gia của Chính phủ Việt Nam giừ vai 
trò chủ trì cùng các chuyên gia của Ban Thư 
ký Công ước và Ba-ha-mát thực hiện đánh 
giá. Kết quả làm việc của các chuyên gia cùa 
Chính phủ Việt Nam đà được các đổi tác và 
Ban Thư kỷ Công ước ghi nhận; qua đó, góp 
phần khang định vị thế của Việt Nam trong 
các diễn đàn hợp tác đa phương.

Nhũng vấn đề đặt ra trong thực 
hiện Công ước

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá 
trình thực hiện Công ước của nước ta cũng 
đặt ra một số vân đề cần được tiếp tục 
nghiên cứu, xem xét trong thời gian tới, cụ 
thê như sau:

Một ỉà, cần nhận thức đúng về vị tri, vai 
trỏ của Công ước, từ đó chủ động hơn trong 
quả trình hoàn thiện và thực thi pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng.

Tương tự như đối với nhiều điều ước 
quốc tế khác, Việt Nam khang định không 
áp dụng trực tiếp các quy định của Công 
ước, mà phải áp dụng các quy định đó phù 
hợp với các nguyên tắc cơ bản của hệ thống 
pháp luật quốc gia và trên nguyên tắc có đi 
cỏ lại. Tuy nhiên, khi một số chuân mực 
về phòng, chổng tham nhũng01’ của Công 
ước được dần chiếu trong các hiệp định 
thương mại tự do thể hệ mới, như Hiệp 
định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP), thì cần phải có 
quan điêm chủ động hơn trong việc hoàn 
thiện chính sách, pháp luật nhằm nâng cao 
mức độ tuân thủ Công ước. Trong thời gian 
qua, Việt Nam đã chủ động rà soát, có kế 
hoạch và thực hiện những bước đi cân thiêt 
trong việc hoàn thiện thể chê và thực thi 
pháp luật theo yêu cầu cùa Công ước. Thời 
gian tới, công việc này cần được chú trọng 
thực hiện một cách chủ động hơn, đặc biệt 
là ở khía cạnh bảo đảm thực thí các yêu cầu 
có liên quan đến thực hiện những cam kêt 
vê minh bạch và phòng, chống tham nhũng 
trong các hiệp định thương mại tự do thế hệ 
mới như CPTPP.
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Theo đó, cân nghiên cứu đê đưa ra các 
biện pháp bảo đảm thực hiện quy định về 
tăng cường liêm chính, minh bạch trong cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp khu vực nhà 
nước và khu vực ngoài nhà nước (quy định 
tại Chương II của Công ước, như kiêm soát 
xung đột lợi ích và xừ lý vi phạm về xung 
đột lợi ích; xây dựng và thực hiện các chương 
trình tuân thù liêm chính trong hoạt động 
kinh doanh; các biện pháp nhận diện chủ sở 
hữu hưởng lợi...), vì nội dung này găn với các 
cam kết tại Điều 26.6 của CPTPP, khi các bên 
cam kết bảo đàm tuân thủ các nguyên tắc ứng 
xử của APEC (Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu 
Á - Thái Bình Dương) đối với công chức 
(tháng 7-2007) và khuyến khích tuân thủ Quy 
tắc ứng xử chống tham nhũng của APEC cho 
doanh nghiệp: các nguyên tắc minh bạch hóa 
và liêm chính trong kinh doanh cho khu vực 
tư nhân (tháng 9-2007). Tương tự như vậy, 
cần có biện pháp xử lý trách nhiệm pháp lý 
đối với tổ chức, doanh nghiệp khu vực ngoài 
nhà nước khi có hành vi hối lộ hoặc liên quan 
đến hành vi hối lộ (Điều 21 của Công ước 
có quy định về xử lý đối với hành vi đưa hối 
lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ trong tô chức, 
doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước và quy 
định này cũng đượo đề cập tại Điều 26.7 của 
CPTPP với việc nêu rõ chủ thê là bất kỳ cá 
nhân, tổ chức nào)..,

Bên cạnh đó, Công ước cũng đưa ra nhiều 
quy định tuy không mang tính bắt buộc đôi 
với các thành viên nhưng việc thực hiện lại 
giúp thúc đẩy những ưu tiên trong công tác 
phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay, 
như các cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng 
thông qua hợp tác quốc tế trong việc tịch thu 
(Điều 54). Cụ thể, ổó là việc xem xét quy 
định các biện pháp .cần thiết cho phép tịch 
thu tài sản mà chưa có bản án hình sự trong 
trường họp không thể truy tố người có hành 
vi vi phạm vì lý do người này đã chết, lân 
trốn, vắng mặt hoặc trong các trường hợp 

thích hợp khác; đàm phán với các thành viên 
khác để tiến tới thống nhất việc đơn giản hóa 
trình tự, thủ tục trong hợp tác quốc tế nhằm 
mục đích tịch thu (đặc biệt là khi tài sản tham 
nhũng đã bị tâu tán ra nước ngoài - quy định 
tại Điều 55), hoặc xem xét thúc đây hợp tác 
đặc biệt (Điều 56), ký kêt các thỏa thuận, các 
dàn xếp song phương và đa phương nhằm 
nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng 
(Điều 59)... Những quy định này cần tiếp tục 
được nghiên cứu đê đưa ra các biện pháp cụ 
the nhằm thực thi trên cơ sở phù hợp với các 
nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam 
trong thời gian tới.

Hai ỉà, can chú trọng thúc đây các cơ chê 
hợp tác thực chat hơn trong khuôn khô của 
Công ước và coi đó là phương thức ho trợ 
thực thi có hiệu quà pháp luật trong nước vê 
phòng, chổng tham nhùng.

Việc thực hiện các nghĩa vụ của thành 
viên trong khuôn khô của Công ước găn liên 
với nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về 
phòng, chống tham nhùng trong nước, vì đây 
chính là mục tiêu cuối cùng của các quốc gia 
khi tham gia Công ước. Do vậy, cần tạo ra 
sự kết nối chặt chẽ giữa việc tham gia các 
hoạt động trong khuôn khổ của Công ước 
với các yêu cầu về nâng cao hiệu quả thực 
thi pháp luật trong nước về phòng, chông 
tham nhũng. Hiện tại, các nhóm công tác 
đâ được thành lập như đề cập ở trên nhằm 
giúp các thành viên thực thi Công ước, đặc 
biệt là thúc đẩy trao đôi thông tin, chia sẻ 
kinh nghiệm và thống nhất đưa ra các biện 
pháp thực thi Công ước có hiệu quả. Việc 
tham gia các nhóm công tác đó sẽ giúp các 
thành viên tìm kiếm, thiết lập các cơ chế hợp 
tác thực chất hơn, bao gôm cả cơ chê hợp 
tác song phương giừa các thành viên nhằm 
tháo gỡ khó khăn hoặc rào cản về thực thi 
pháp luật, như trong thu hồi tài sản tham 
nhũng bị tẩu tán ra nước ngoài; thiêt lập cơ 
chế trao đổi thông tin hoặc hợp tác điều tra 
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trong các vụ án, vụ việc tham nhũng có yếu 
tô nước ngoài. Thực tiền thời gian qua cho 
thây, trong nhiều trường họp, việc xem xét, 
điêu tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng 
thường gặp khó khăn hoặc có phần bị kéo 
dài là do những vướng mẳc này. Vì vậy, Việt 
Nam có thê khắc phục được tình trạng này 
thông qua việc thúc đây hợp tác thực chất 
hon trong khuôn khô của Công ước.

Bên cạnh đó, việc tiếp cận với những 
thông tin, dữ liệu cập nhật của các thành viên 
(bao gồm cả thông tin về chính sách, pháp 
luật, kết quả thực thi, khó khăn, vướng mắc 
và thực tiễn tốt) được chia sẻ trong hoạt động 
của các nhóm công tác là rất cần thiết đối với 
Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh chúng 
ta đang tô chức triên khai các quy định của 
Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 
với nhiều quy định, chế định mới, như kiêm 
soát xung đột lợi ích; kiêm soát tài sán, thu 
nhập; xây dựng cơ sờ dừ liệu về kiêm soát 
tài sản, thu nhập hoặc phòng, chông tham 
nhũng trong các doanh nghiệp, tổ chức khu 
vực ngoài nhà nước...

Ba ỉà, cán chú ưọng xây dựng nảng 
ỉực thực thi Công ước cho đội ngũ công 
chức, chuyên gia của các cơ quan thực thi 
pháp luật.

Những kết quả đạt được trong việc thực 
thi Cồng ước thời gian qua đã bước đầu 
khẳng định năng lực chuyên môn và kỳ năng 
làm việc của đội ngũ công chức, chuyên gia 
cùa các cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam, 
đặc biệt là nhóm chuyên gia cùa Chính phủ 
tham gia vào cơ chế đánh giá việc thực thi 
Công ước. Tuy nhiên, những vấn đề đặt ra 
như đã nêu trên, phần nào lại có nguyên 
nhân từ chính năng lực thực thi Công ước 
cùa đội ngũ công chức, chuyên gia của các 
cơ quan thực thi pháp luật, khi chưa tạo được 
sự kết nối thực chât và chủ động giừa việc 
tham gia các hoạt động trong khuôn khổ của 
Công ước với việc nâng cao hiệu quả thực 

thi pháp luật trong nước về phòng, chống 
tham nhũng.

Đe khăc phục tình trạng này, đội ngũ công 
chức, chuyên gia của các cơ quan thực thi 
pháp luật phải nam bắt được các yêu cầu, 
vướng mac đang đặt ra hoặc khó khăn, thuận 
lợi trong thực tiễn đau tranh phòng, chống 
tham nhũng ở Việt Nam đê chủ động đề xuất 
các biện pháp thúc đẩy việc thực thi pháp luật 
trong nước thông qua các cơ chế họp tác trong 
khuôn khô của Công ước. Chăng hạn, chia sẻ 
hoặc nêu những khó khăn trong việc thu hồi 
tài sản tham nhũng trong các vụ việc, vụ án có 
yếu tô nước ngoài đê cùng thảo luận với đại 
diện các thành viên trong khuôn kho các cuộc 
họp của Nhóm công tác về thu hôi tài sản; qua 
đó, tìm kiêm các giải pháp chung hoặc các giải 
pháp cụ thê với các thành viên có liên quan 
(có thê là nơi tâu tán tài sàn trong một vụ việc, 
vụ án tham nhũng), và trên cơ sờ đó, xúc tiến 
việc trao đôi hoặc đàm phán nham thúc đẩy 
quá trình hồ trợ cho công tác giải quyết các vụ 
việc, vụ án tham nhũng trong nước. Tương tự 
như vậy, cân xúc tiên việc trao đôi thông tin, 
hợp tác điều tra, phoi hợp xác minh... giữa các 
cơ quan có thẳm quyền nhằm hỗ trợ hoạt động 
thực thi pháp luật khác trong nước.

Bên cạnh việc xây dựng năng lực thực thi 
Công ước cho đội ngũ chuyên gia, công chức, 
cần có sự quan tâm cùa thủ trưởng các cơ 
quan thực thi pháp luật trong việc hồ trợ, tạo 
điêu kiện và có cơ che phù hợp đê sử dụng có 
hiệu quả các kết quả hợp tác trong khuôn khổ 
của Công ước vào nâng cao hiệu quà thực 
thi pháp luật trong nước về phòng, chống 
tham nhũng. Đông thời, cần có phương án 
tiếp tục kiện toàn cơ chế phối họp thực hiện 
giữa các cơ quan thực thi pháp luật nhằm 
phân định rạch ròi trách nhiệm của từng cơ 
quan trong việc chia sẻ, cung cấp thông tin 
và phối hợp hành động, cũng như huy động 
đội ngũ chuyên gia, công chức tham gia vào 
quá trình thực thi Công ước.Q
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